
Phụ Lục 1: Danh sách tập thể và cá nhân đã phát tâm công đức  phục dựng Điện Sùng Đức- Tổ đường Mạc tộc Việt Nam  

( Từ ngày 28 tháng 1 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2018 )  

----------&------------- 
STT Họ và tên Số tiền công đức( VNĐ)  Địa chỉ của tập thể và cá nhân công đức- số ĐT  

I Danh sách Công đức ngày giỗ Viễn tổ LQTN Mạc Đinh 

Chi  ( từ 28/1/2018 và 10/2Mâu Tuất -26/3/2018)  
  

A/ Ngày 28/1/2018 Tổng kết Mạc tộc Hải Dương Đã công đức để phục  dựng Điện Sùng Đức 

1 Mạc Đình Dông 200.000 Thanh xá Thanh Hà Hải Dương 

2 Mạc Minh Thơm 100.000 Thanh xá Thanh Hà Hải Dương 

3 Mạc Văn Ơn 100.000 Thanh xá Thanh Hà Hải Dương 

4 Mạc Văn Liễu 100.000 Thanh xá Thanh Hà Hải Dương 

5 Mạc Văn Sơn 100.000 Thanh xá Thanh Hà Hải Dương 

6 Quách Thị Mật 200.000 Thanh xá Thanh Hà Hải Dương 

7 Mạc Thị Ngân 100.000 Thanh xá Thanh Hà Hải Dương 

* Cộng  A từ ( 1-7) 800.000 đ  ( Tám trăm ngàn đồng chẵn) 

B/  Công đức ngày giỗ Viễn tổ LQTN Mạc Đĩnh Chi 10/2AL- 26/3/2018  

1 Mạc Văn Quyền 100.000 Xã Hợp Tiến, Nam Sách, Hải Dương 

2 Đặng Đức Chướng  thôn Chi Đoan 500.000 Xã Cộng Hòa, Nam Sách, Hải Dương 

3 Chi họ Mạc      - thôn Văn Mạc, xã Liên Mạc, T/ Hà 200.000 Xã Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương 

4 Mạc Văn Dũng 200.000 Xã Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương 

5 Mạc Minh Đức 100.000 Xã Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương 

6 Phạm Thị Vang 50.000 Xã Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương 

7 Nguyễn Thị Chinh 50.000 Xã Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương 

8 Phạm Thị Thơm 100.000 Xã Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương 

9 Mạc Văn Lập 100.000 Xã Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương 

10 Hoàng Thị Tiểu 100.000 Xã Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương 

11 Mạc Văn Thức 100.000 Xã Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương 

12 Mạc Văn Hải 100.000 Xã Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương 

13 Bùi Thị Nhân 100.000 Xã Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương 

14 Mạc Văn Tú 100.000 Xã Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương 

15 Mạc Văn Từ 100.000 Xã Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương 



16 Mạc Văn La 100.000 Xã Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương 

17 Mạc văn Sỹ 100.000 Xã Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương 

18 Mạc Tiến Đạt 100.000 Xã Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương 

19 Mạc Văn Đông 100.000 Xã Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương 

20 Mạc Văn Lộc 100.000 Xã Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương 

21 Chi họ Mạc    - thôn Trại Nẻ, xã An Lạc, Chí Linh 1.000.000 Xã An Lạc, TX Chí Linh, Hải Dương 

22 Chi họ Mạc - thôn Bờ Dọc, xã An Lạc, Chí Linh 500.000 Xã An Lạc, TX Chí Linh, Hải Dương 

23 Câu lạc bộ Tuổi trẻ Mạc tộc TX. Chí Linh 500.000 Tỉnh Hải Dương 

24 Mạc Đinh La – thôn Trại Nẻ 100.000 Xã An Lạc, TX Chí Linh, Hải Dương 

25 Hội đồng Mạc tộc huyện Kinh Môn 500.000 Huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương 

26 Chi họ Nguyễn gốc Mạc thôn Lưu Thượng 1.100.000 Xã Hiệp An, Kinh Môn, Hải Dương 

27 Chi họ Nguyễn gốc Mạc thôn Huyền Tụng 500.000 Xã Hiến Thành, Kinh Môn, Hải Dương 

28 Trần Thị Lệ  - Họ Nguyễn gốc Mạc- xã Hiệp An 500.000 Xã Hiệp An, Kinh Môn, Hải Dương 

29 Nguyễn Văn Cường  -Họ Nguyễn gốc Mạc/H.An 50.000 Xã Hiệp An, Kinh Môn, Hải Dương 

30 Bùi Thị Triển         -Chi họ Mạc thôn Trung Hòa 100.000 Xã Thăng Long, Kinh Môn, Hải Dươntg 

31 Chi họ Hoàng Tam gốc Mạc thôn Lưu Thượng 2 400.000 Xã Hiệp An, Kinh Môn, Hải Dương 

32 Chi họ Nguyễn gốc Mạc thôn Thanh Liên 1.100.000 Xã Cộng Hòa, Kim Thành, Hải Dương 

33 Chi họ Mạc thôn Vũ La 200.000 Phường Nam Đồng,TPHải Dương,Hải Dương 

34 Mạc Đình Thân             - Chi họ Mạc thôn Vũ La 100.000 Cửa Ông Cẩm Phả Quảng Ninh 

35 Mạc Quang Khải           - Chi họ Mạc thôn Vũ la 200.000 Phường Nam Đồng,TPHải Dương,Hải Dương 

36 Mạc Văn Biên               - Chi họ Mạc thôn Vũ La 300.000 Số 10/M2 Khu Đô thị mới Yên Hòa Hà Nội 

37 Mạc Tuấn Anh 500.000 Phường Thanh Bình,TPHải Dương,H/ Dương 

38 Nguyễn Thế Sản    - Chi họ Nguyễn Thế gốc Mạc 500.000 Xã Thúc Kháng, Bình Giang, Hải Dương 

39 Thái Mạc Khắc Việt  - CTHĐMT Việt Nam 500.000 Hà Nội 

40 Tô Duy Đại 200.000 Hà Nội 

41 Chi họ Phùng gốc Mạc xã Thái Hòa, Ba Vì 500.000 Xã Thái Hòa, Ba Vì, Hà Nội 

42 Phùng Văn Hùng 500.000 Xã Thái Hòa, Ba Vì, Hà Nội 

43 Phùng Quang Hoàn 100.000 Xã Thái Hòa, Ba Vì, Hà Nội 

44 Hoàng Nhật Minh 100.000 Hà Nội 

45 Vũ  Mạc Trường Long        - Phó VP/HĐMTVN 100.000 Hà Nội 



46 Mạc Văn Tuyết    - số 14/21 Đường Ngô Tất Tố 2.000.000 Phường 19, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 

47 Hội đồng Mạc tộc Hải Phòng 500.000 Thành phố Hải Phòng 

47 Ban Quản lý Khu Tưởng niệm Vương Triều Mạc 1.000.000 Xã Ngũ Đoan, Kiến Thụy Hải Phòng 

49 Chi họ Mạc thôn Cổ Trai 300.000 Xã Ngũ Đoan, Kiến Thụy Hải Phòng 

50 Hoàng tộc gốc Mạc thôn Trâm Khê 700.000 Xã Đại Thắng, Tiên lãng Hải Phòng 

51 Chi họ Mạc thôn Câu Tử Nội 500.000 Xã Hợp Thành, Thủy Nguyên Hải Phòng 

52 Chi họ Khoa gốc Mạc               -Khu Trung Hành 2.000.000 Phường Đằng Lâm Hải An Hải Phòng  

53 Đại Đức Khoa Mạc Năng Trình 300.000 Phường Đằng Lâm Hải An Hải Phòng 

54 Khoa Thị Tính 100.000 Phường Đằng Lâm Hải An Hải Phòng 

55 Khoa Thị Xuyên 100.000 Phường Đằng Lâm Hải An Hải Phòng 

56 Mạc Đăng Sỹ         - Chi họ Mạc thôn Cổ Trai 200.000 Xã Ngũ Đoan, Kiến Thụy Hải Phòng 

57 Mạc Như Chiến      - Chi họ Mạc thôn Cổ Trai 100.000 Xã Ngũ Đoan, Kiến Thụy Hải Phòng 

58 Cù Huy La      -    chi họ Cù gốc Mạc Lưu Kiếm 500.000 Xã Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng 

59 Hoàng Mạc Văn Khánh      -Số 62/263 Lạch Tray 2.000.000 Lạch Tray Hải Phòng 

60 Hoàng Trung Kiên 100.000 Hải Thành, Dương Kinh Hải Phòng 

61 Mạc Thị Hiên 100.000 Hải Phòng 

62 Chi họ Mạc                                 - thôn Phù Khê 500.000 Phúc  Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh 

63 Mạc Văn Khanh                         - thôn Phù Khê 500.000 Phúc  Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh 

64 Mạc Văn Khanh                         - thôn Phù Khê 200.000 Phúc  Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh 

65 Mạc Đăng Chắc                         - Thôn Phù Khê 100.000 Phúc  Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh 

66 Mạc Thị Hương                         - Thôn Phù Khê 100.000 Phúc  Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh 500.000 

67 Chi họ Mạc thôn Thượng 1.100.000 Xã Dương Đức, Lạng Giang, Bắc Giang 

68 Mạc Văn Khoa 100.000 Bắc Giang 

69 Mạc Văn Sơ 100.000 Bắc Giang 

70 Nguyễn Văn Hồi 200.000 Bắc Giang 

71 Mạc Đình Thái 200.000 Xã Nam Điện, Nam Dương, Bắc Giang 

72 Chi họ Phạm  gốc Mạc 500.000 Xã Thanh Sơn, Kim Bảng Hà Nam 

73 Phạm  Quốc Hiển 100.000 Xã Thanh Sơn, Kim Bảng Hà Nam 

74 Phạm  Ngọc  Cường 200.000 Xã Thanh Sơn, Kim Bảng Hà Nam 

75 Mạc Thanh Anh 200.000 Hạ Long, Quảng Ninh 



76 Mạc Văn Thủy - Chi họ Mạc thôn Lưu Hạ K/Môn 100.000 Hạ Long, Quảng Ninh 

77 Nguyễn Thị Hồng Phương  200.000 Phường Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh 

78 Lều Thị Hà          - Thôn Thái Công- Vũ Công 200.000 Xã Vũ Công, Kiến Xương, Thái Bình 

79 Mạc Văn Tiến 200.000 Thị trấn Cổ Phúc, Trấn Yên, Yên Bái 

* Cộng  B từ ( 1-79) 27.950.000 ( Hai bảy triệu chín trăm năm mươi ngàn đồng) 

** Cộng  cả mục I  (A + B) 28.750.000 (Hai tám triệu, bảy trăm, năm mươi ngàn đồng) 

II Danh sách tập thể đã công đức ngày 7/7-13/7/2018 tại 

TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam 
  

1 Mạc Văn Hoa 10.000.000 đ Ủy viên Hội đồng Mạc tộc TP Hồ Chí Minh 

2 Vũ Chí Kiên                                  ( 300USD) 6.600.000 đ Phó Chủ tịch Hội đồng Mạc tộc TP HCMinh 

3 Hoàng Văn Thu 5.000.000 đ Ủy  viên Hội đồng Mạc tộc TP Hồ Chí Minh 

4 Mạc văn Tuyết 5.000.000 đ Phó Chủ tịch TTK/ HĐMT TP. Hồ Chí Minh 

5 Nguyễn Trọng  Ngưỡng 2.000.000 đ Phó Chủ tịch Hội đồng Mạc tộc TP HCMinh 

6 Mạc Văn  Tấn 2.000.000 đ Ủy viên Hội đồng Mạc tộc TP Hồ Chí Minh 

7 Võ Ân Phước 2.000.000 đ Ủy viên Hội đồng Mạc tộc TP Hồ Chí Minh 

8 Hoàng Văn Linh 2.000.000 đ Ủy viên Hội đồng Mạc tộc TP Hồ Chí Minh 

9 Bùi Đăng Núi 1.000.000 đ Ủy  viên Hội đồng Mạc tộc TP Hồ Chí Minh 

10 Mạc Văn Vượng 1.000.000 đ Phó Chủ tịch Hội đồng Mạc tộc TP Hồ Chí Minh 

11 Nguyễn Vũ Thắng 1.000.000 đ Ủy  viên Hội đồng Mạc tộc TP Hồ Chí Minh 

12 Hoàng Minh Duyệt 1.000.000 đ Phó Chủ tịch Hội đồng Mạc tộc TP Hồ Chí Minh 

13 Hoàng Văn Bình B 1.000.000 đ Ủy  viên Hội đồng Mạc tộc TP Hồ Chí Minh 

14 Hoàng Văn Hoàn 1.000.000 đ Ủy  viên Hội đồng Mạc tộc TP Hồ Chí Minh 

15 Cù Văn Cảnh 1.000.000 đ Ủy  viên Hội đồng Mạc tộc TP Hồ Chí Minh 

16 Nguyễn Phương Huấn 500.000 đ Ủy  viên Hội đồng Mạc tộc TP Hồ Chí Minh 

+ Cộng HĐMT TP Hồ Chí Minh đã chuyên khoản 

ngày 28/8/2018 

41.600.000 đ Bốn mươi mốt triệu sáu trăm ngàn đồng chắn 



17 Mạc Cẩm Hưng ( Chi họ Cụ Mạc Cửu ) 2.000.000 đ Tp Long Xuyên, tỉnh An Giang 

18 Lê Đình Thắng ( Chi họ Lê Đình gốc Mạc Lưu Kiếm 

) 

500.000 đ  Trúc Động, xã Lưu Kiếm,Thủy Nguyên, Hải 

Phòng 

++ Cộng công đức tiền mặt trực tiếp tại TPHCM và Hà 

Tiên 

2.500.000 đ Hai triệu năm trăm ngàn đồng chẵn 

*  Tổng cộng tập thể và cá nhân đã  công đức ở Mục II 44.100.000 Bốn mươi bốn triệu, một trăm ngàn đồng chẵn 

** Tổng cộng mục ( I + II ) tập thể và cá nhân đã công đức 

tính từ ngày  28/1/2018, đến ngày 31/10/2018 
72.850.000 đ Bảy mươi hai triệu, tám trăm năm mươi ngàn đồng 

chắn 

   

HĐMT tỉnh Hải Dương trân trọng cảm ơn các tấm lòng vàng và nghĩa cử cao đẹp của tập thể HĐMT TP Hồ CHí Minh 

và các cá nhân đã công đức kể trên, để Phục dựng Điện Sùng Đức – Tổ đường Mạc tộc Việt Nam. Đặc biệt HĐMT tỉnh Hải 

Dương xin trân trọng cảm ơn gia đình Anh Mạc Cẩm Hưng hậu duệ chi họ Đức Khai Trấn Hà Tiên cụ Mạc Cửu ở TP.Long 

Xuyên, An Giang, tuy lần đầu mới gặp mặt, nhưng với dòng máu Mạc tộc, đã tích cực phát tâm công đức để phục dựng Điện 

Sùng Đức, góp phần tích cực để kết nối họ tộc giữa 2 miền đất nước được tốt đẹp hơn./.                                                

                                                                                   Ngày 31 Tháng  10  năm  2018                        
 Nơi nhận: HĐMT VN ( để báo cáo)                                                                                                                                                TM. HĐMT TỈNH HẢI DƯƠNG  

-Ban TT-TRT&Biên tập Mạc tộc.com                                                                                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

  - Lưu HĐMT T. Hải Dương                                                                                                                                   Nguyễn Mạc Quang Tuyến 

                                                                                                                                                                        


